
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ 

*** 

Số: 236-TB/KHCN 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024 

THÔNG BÁO 
V/v công bố kết quả Vòng Khu vực miền Bắc, miền Trung và lựa chọn đội thi 

tham gia Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024  

--------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 155-KH/KHCN ngày 29/8/2024 của Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng 

tạo Robotics” năm 2024; Căn cứ Thể lệ, Điều lệ Cuộc thi, kết quả chấm thi của Hội 

đồng Giám khảo, Ban Tổ chức thông báo kết quả xét giải Vòng Khu vực miền Nam 

và lựa chọn đội thi tham gia Vòng Chung kết toàn quốc cụ thể như sau: 

1. Trao giải khu vực và cấp giấy chứng nhận tương ứng cho 68 đội thi khu 

vực miền Bắc gồm 36 đội bảng R1, 32 đội bảng R2 và 64 đội thi khu vực miền 

Trung gồm 32 đội bảng R1, 32 đội bảng R2 (có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Lựa chọn 60 đội thi khu vực miền Bắc gồm 30 đội thi bảng R1, 30 đội 

thi bảng R2 và 40 đội thi khu vực miền Trung gồm 20 đội thi bảng R1, 20 đội 

thi bảng R2 tham gia Vòng Chung kết toàn quốc được tổ chức vào ngày 29, 

30/11 tại Thủ đô Hà Nội. 

3. Các đội thi được lựa chọn tham gia Vòng Chung kết toàn quốc thực 

hiện theo Thông tri triệu tập của Ban Tổ chức và chủ động bố trí kinh phí đi lại, 

ăn, nghỉ và các chi phí khác cho đội thi. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học, Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ email: tainangviet.twd@gmail.com  

(đồng chí Nguyễn Sỹ Vinh - Trưởng Phòng, điện thoại: 098.808.6273; đồng chí 

Đoàn Quang Trung - chuyên viên, điện thoại: 034.426.8982). 

Trân trọng thông báo. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn; 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG KHU VỰC MIỀN BẮC 
Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 236-TB/KHCN ngày 19/11/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

Bảng R1: Khối Tiểu học 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

1 
24R1-

KVMB01 
Bắc Giang 

Nguyễn Tiến 

Quân 

Lớp 5A10 trường Tiểu học 

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn 

Hương Thảo 

Lớp 5A10 trường Tiểu học 

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải Nhất Được chọn 

2 
24R1-

KVMB31 
Hà Nội 

Nguyễn Quốc 

Khánh 

Lớp 4D trường Tiểu học 

Kim Liên, quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

Vũ Vĩnh 

Thăng 

Lớp 5G trường Tiểu học 

Kim Liên, quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

Giải Nhì Được chọn 

3 
24R1-

KVMB02 
Bắc Giang 

Nguyễn Ngọc 

Minh 

Lớp 4A trường Tiểu học 

Xương Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Ngọc 

Anh 

Lớp 4A trường Tiểu học 

Xương Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giải Nhì Được chọn 

4 
24R1-

KVMB53 
Hà Nội 

Nguyễn Ngọc 

Phương 

Lớp 4A3 trường Tiểu học 

thực hành Nguyễn Tất 

Thành, quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Võ 

Lan Chi 

Lớp 3 trường TH Vinschool 

Times City, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

Giải Nhì Được chọn 

5 
24R1-

KVMB28 
Bắc Giang Ngô Vũ Nam 

Lớp 5A1 trường Tiểu học 

Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

  Giải Ba Được chọn 

6 
24R1-

KVMB47 
Hà Nội 

Nguyễn Đình 

Vinh 

Lớp 5H trường Tiểu học 

Lomonoxop Mỹ Đình, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Ngũ Chấn 

Hưng 

Lớp 5H trường Tiểu học 

Lomonoxop Mỹ Đình, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải Ba Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

7 
24R1-

KVMB04 
Bắc Giang 

Trịnh Duy 

Hưng 

Lớp 5A4 trường Tiểu học 

thị trấn Vôi số 1, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Quang 

Vinh 

Lớp 5A1 trường Tiểu học 

thị trấn Vôi số 1, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giải Ba Được chọn 

8 
24R1-

KVMB03 
Bắc Giang Đặng Đình Lợi 

Lớp 5E trường Tiểu học 

Hương Lạc, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Trần Danh 

Cường 

Lớp 4B trường Tiểu học 

Quang Thịnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giải Ba Được chọn 

9 
24R1-

KVMB37 
Hà Nội 

Nguyễn Việt 

Thành 

Lớp 4V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Bùi Minh 

Cường 

Lớp 5V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

10 
24R1-

KVMB05 
Bắc Giang 

Ngô Đặng Bảo 

Châu 

Lớp 5A5 trường Tiểu học 

thị trấn Vôi số 1, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Trường 

An 

Lớp 5A3 trường Tiểu học 

thị trấn Vôi số 1, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

11 
24R1-

KVMB10 
Bắc Giang 

Ngô Hải 

Phong 

Lớp 5A8 trường Tiểu học 

Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Đức Minh 

Lớp 5A6 trường Tiểu học 

Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

12 
24R1-

KVMB41 
Hà Nội Tống Linh Chi 

Lớp 5H trường Tiểu học 

Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Nguyễn Minh 

Thái 

Lớp 5C trường Tiểu học 

Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

13 
24R1-

KVMB33 
Hà Nội 

Nguyễn Hùng 

Anh 

Lớp 5G0 trường Tiểu học – 

THCS Newton 5, TP. Hà 

Nội 

Mạc Quang 

Minh 

Lớp 5G0 trường Tiểu học – 

THCS Newton 5, TP. Hà 

Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

14 
24R1-

KVMB24 
Hải Dương 

Nguyễn Lê Hải 

Nam 

Lớp 4C trường Tiểu học Ái 

Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

Mạc Triệu Đức 

Lớp 4B trường Tiểu học Ái 

Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

15 
24R1-

KVMB06 
Bắc Giang 

Nguyễn Đinh 

Phú 

Lớp 4A2 trường Tiểu học 

Đông Thành, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Nguyễn 

Bảo Ngọc 

Lớp 3A1 trường Tiểu học 

FPT School Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

16 
24R1-

KVMB16 
Hải Dương 

Cao Huy 

Phong 

Lớp 5A trường Tiểu học Chi 

Lăng Nam, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương 

Tạ Phương 

Thảo 

Lớp 5D trường Tiểu học 

Hồng Phong, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

17 
24R1-

KVMB34 
Hà Nội Trần Đức Anh 

Lớp 5C0 trường Tiểu học – 

THCS Newton 5, TP. Hà Nội 

Đoàn Minh 

Khôi 

Lớp 5G0 trường Tiểu học – 

THCS Newton 5, TP. Hà 

Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

18 
24R1-

KVMB09 
Bắc Giang Bùi Đức Minh 

Lớp 3A1 trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong, tỉnh Bắc Giang 

Khổng Minh 

Đức 

Lớp 3A4 trường Tiểu học 

Lê Lợi, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

19 
24R1-

KVMB45 
Hà Nội Tạ Gia Khang 

Lớp 4V1M trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Bùi Anh Tuấn 

Lớp 4V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

20 
24R1-

KVMB27 
Bắc Giang 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

Lớp 2A2 trường Tiểu học 

Đông Thành, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

21 
24R1-

KVMB08 
Bắc Giang 

Nguyễn 

Dương Gia 

Bảo 

Lớp 5A3, trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Tú 

Dương 

Lớp 4A8 trường Tiểu học 

Đông Thành, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

22 
24R1-

KVMB67 
Hà Nội Lê Đức Hùng 

Lớp 3A09 trường TH 

Vinschool Times City, TP. 

Hà Nội 

Lê Gia Huy 

Lớp 3A09 trường TH 

Vinschool Times City, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

23 
24R1-

KVMB39 
Bắc Giang 

Nguyễn Đức 

Minh 

Lớp 5A4 trường Tiểu học 

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

  
Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

24 
24R1-

KVMB61 
Hà Nội 

Trương Chỉ 

Nhu 

Lớp 3G2 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

Lớp 3G2 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

25 
24R1-

KVMB56 
Hà Nội 

Trịnh Minh 

Quân 

Lớp 5A1 trường TH I-sắc 

Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Dương Quang 

Khải 

Lớp 5A1 trường TH I-sắc 

Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

26 
24R1-

KVMB22 
Hà Nội 

Phạm Bình 

Minh 

Lớp 5A1 trường Tiểu học 

Dục Tú, Huyện Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

Đồng Xuân 

Hùng 

Lớp 5A2 trường Tiểu học 

Lý Thường Kiệt, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

27 
24R1-

KVMB57 
Hà Nội 

Nguyễn Diệp 

Linh Trang 

Lớp 4D trường Tiểu học 

Nguyễn Khả Trạc, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

  

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

28 
24R1-

KVMB12 
Hải Dương 

Nguyễn Trọng 

Khôi Nguyên 

Lớp 3B trường Tiểu học 

Nguyễn Lương Bằng, TP. 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Tô Đức Huy 

Lớp 5C trường Tiểu học 

Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

29 
24R1-

KVMB48 
Hà Nội Hà Đức Thái 

Lớp 5A3 trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam, TP. Hà Nội 

Phan Quốc 

Sơn 

Lớp 4A5 trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

30 
24R1-

KVMB44 
Hà Nội Vũ Hải An 

Lớp 3G0 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Trần Xuân 

Bình 

Lớp 5A4 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

31 
24R1-

KVMB20 
Hà Nội 

Phạm Việt 

Anh 

Lớp 4G0 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Đào Anh Quân 

Lớp 4G0 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

32 
24R1-

KVMB25 
Hà Nội Lê Nhật Minh 

Lớp 5C1 trường TH&THCS 

Tây Hà Nội, TP. Hà Nội 

Nguyễn Minh 

Khang 

Lớp 3C1 trường TH&THCS 

Tây Hà Nội, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

33 
24R1-

KVMB23 
Hà Nội Đỗ Minh Khoa 

Lớp 4G0 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Nguyễn Duy 

Anh 

Lớp 4G0 trường Tiểu học 

Newton Goldmark, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

34 
24R1-

KVMB35 
Hà Nội 

Phan Gia 

Khang 

Lớp 4C1 trường TH&THCS 

Tây Hà Nội, TP. Hà Nội 

Nguyễn Tuấn 

Hải 

Lớp 4C1 trường TH&THCS 

Tây Hà Nội, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

35 
24R1-

KVMB59 
Hà Nội 

Phạm Khôi 

Nguyên 

Lớp 3G0 trường TH I-sắc 

Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

  

Giải 

Khuyến 

khích 

 

36 
24R1-

KVMB14 
Hải Dương 

Ngô Đinh 

Phúc Lâm 

Lớp 3 trường Tiểu học 

Thanh Bình, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

Ngô Minh 

Nhật 

Lớp 4A trường Tiểu học 

Thanh Bình, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

 

Danh sách gồm 36 đội thi./. 
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DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG KHU VỰC MIỀN BẮC 
Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 236-TB/KHCN ngày 19/11/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

 

Bảng R2: Khối Trung học cơ sở 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

1 
24R2-

KVMB03 
Bắc Giang 

Đào Quang 

Hải 

Lớp 7A2 trường THCS 

Thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Minh 

Nhật 

Lớp 7A1 trường THCS 

Thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

Giải Nhất Được chọn 

2 
24R2-

KVMB34 
Hà Nội 

Lê Hoàng 

Quân 

Lớp 7A3 trường Tiểu học 

& THCS FPT Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

Đặng Nhật 

Nam 

Lớp 7A1 trường Tiểu học 

& THCS FPT Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

Giải Nhì Được chọn 

3 
24R2-

KVMB53 
Bắc Giang 

Ngô Đức 

Thanh 

Lớp 8A1 trường THCS 

Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Giang 
  Giải Nhì Được chọn 

4 
24R2-

KVMB29 
Hòa Bình 

Nguyễn Thái 

Vũ 

Lớp 7T trường THCS Kim 

Đồng, tỉnh Hòa Bình 
Bùi Tùng Lâm 

Lớp 7T trường THCS Kim 

Đồng, tỉnh Hòa Bình 
Giải Nhì Được chọn 

5 
24R2-

KVMB08 
Bắc Giang 

Nguyễn Đình 

Đức 

Lớp 6A1 trường THCS 

Châu Minh, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Phạm 

Gia Khiêm 

Lớp 6A2 trường THCS 

Châu Minh, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Giải Ba Được chọn 

6 
24R2-

KVMB52 
Bắc Giang 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

Lớp 8B trường THCS thị 

trấn Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Phạm Trung 

Kiên 

Lớp 8B trường THCS thị 

trấn Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Giải Ba Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

7 
24R2-

KVMB38 
Bắc Giang 

Nguyễn Tường 

Phúc 

Lớp 6A9 trường THCS 

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

  Giải Ba Được chọn 

8 
24R2-

KVMB80 
Hà Nội Vũ Gia Hưng 

Lớp 7V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Nguyễn Thanh 

Trúc 

Lớp 7V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Giải Ba Được chọn 

9 
24R2-

KVMB04 
Bắc Giang Ngô Văn Phú 

Lớp 8A1 trường THCS 

Thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

Hoàng Phú 

Khang 

Lớp 7A2 trường THCS 

Thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

10 
24R2-

KVMB07 
Bắc Giang 

Dương Duy 

Gia Đức 

Lớp 8A2 trường THCS 

Trần Nguyên Hãn, tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn Đình 

Trí Dũng 

Lớp 7A3 trường THCS 

Trần Nguyên Hãn, tỉnh 

Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

11 
24R2-

KVMB47 
Hà Nội 

Chử Nguyên 

Anh 

Lớp 6B trường THCS 

Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Phan Tú An 

Lớp 6A4 trường THCS 

Mai Lâm, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

12 
24R2-

KVMB02 
Bắc Giang 

Nguyễn Gia 

Hưng 

Lớp 7D trường THCS Thị 

trấn Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Hoàng Tú Anh 

Lớp 8B trường THCS Thị 

trấn Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

13 
24R2-

KVMB60 
Bắc Giang 

Nguyễn Chấn 

Hưng 

Lớp 8A1 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Bùi Tuệ Minh 

Lớp 8A1 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

14 
24R2-

KVMB35 
Bắc Giang 

Nguyễn Mạnh 

Tùng 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Tuấn 

Minh 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

15 
24R2-

KVMB09 
Bắc Giang Vũ Hoàng Kim 

Lớp 9A trường THCS 

Quang Minh, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Lê Bá Dương 

Lớp 8A7 trường THCS 

Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc 

Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

16 
24R2-

KVMB36 
Bắc Giang 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

Lớp 8A1 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Đoàn Thanh 

Sơn 

Lớp 7A7 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

17 
24R2-

KVMB66 
Bắc Giang Tô Minh Hiệp 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Quốc Huy 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

18 
24R2-

KVMB68 
Bắc Giang 

Đinh Thị Sơn 

Trà 

Lớp 8B trường PTDTNT 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
  

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

19 
24R2-

KVMB51 
Hà Nội 

Nguyễn Trà 

My 

Lớp 7A7- Trường Trung 

học Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

Lê Nguyễn 

Dương Hoàng 

Lớp 6A11 trường Trung 

học Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

20 
24R2-

KVMB01 
Bắc Giang 

Thân Minh 

Thiện 

Lớp 6A2 trường THCS 

Ngô Sỹ Liên, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Trần Quốc 

Duy 

Lớp 6A3 trường THCS 

Trần Phú, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

21 
24R2-

KVMB13 
Bắc Ninh 

Nguyễn Phú 

Thành 

Lớp 9A4 trường THCS 

Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Đỗ Nam 

Cường 

Lớp 9A4 trường THCS 

Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

22 
24R2-

KVMB43 
Hà Nội 

Nguyễn Đức 

Tiến 

Lớp 9C trường THCS 

Đông Hội, Huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Trịnh Nhật 

Anh 

Lớp 8A trường THCS 

Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

23 
24R2-

KVMB37 
Bắc Giang 

Nguyễn Tiến 

Minh 

Lớp 7A11 trường THCS 

Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

  

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

24 
24R2-

KVMB33 
Hà Nội 

Nguyễn Tiến 

Minh 

Lớp 7A5 trường Tiểu học 

& THCS FPT Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

Trần Bảo Nam 

Lớp 7A5 trường Tiểu học 

& THCS FPT Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

25 
24R2-

KVMB44 
Hà Nội 

Trần Đăng 

Khoa 

Lớp 8V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Hồ Quang Hải 

Lớp 7V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

26 
24R2-

KVMB79 
Hà Nội 

Nguyễn Anh 

Vũ 

Lớp 7G01 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

Lê Hồng 

Phong 

Lớp 7G01 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

27 
24R2-

KVMB27 
Hải Dương 

Tiêu Hồng 

Đăng 

Lớp 7G trường THCS 

Ngọc Châu, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

Vương Minh 

Phúc 

Lớp 7G trường THCS Võ 

Thị Sáu, TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

28 
24R2-

KVMB05 
Bắc Giang 

Nguyễn Minh 

Trí 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Minh 

Trụ 

Lớp 8A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

29 
24R2-

KVMB49 
Hà Nội 

Cao Thanh 

Liêm 

Lớp 6C1.2 trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Cao Sỹ Khiêm 

Lớp 8T1 trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

30 
24R2-

KVMB72 
Hà Nội Đỗ Thu Hà 

Lớp 7V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Nguyễn Hoàng 

Tuệ An 

Lớp 7V1 trường liên cấp 

THCS - TH Vietschool 

Pandora, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

31 
24R2-

KVMB06 
Bắc Giang 

Nguyễn Bảo 

Khánh 

Lớp 7A2 trường THCS 

Thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Công 

Vinh 

Lớp 7A1 trường THCS 

Thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

32 
24R2-

KVMB39 
Hà Nội 

Nguyễn Quang 

Minh 

Lớp 7A4 trường Trung 

học Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

Lã Hải Nam 

Lớp 7A22 trường Trung 

học Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

 

Danh sách gồm 32 đội thi./. 
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DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG 
Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 236-TB/KHCN ngày 19/11/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

Bảng R1: Khối Tiểu học 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

1 
24R1-

KVMT29 
Nghệ An 

Nguyễn Phan 

Trung Đức 

Lớp 4 trường PT CLC 

Phượng Hoàng, TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Từ Đức Anh 
Lớp 4 trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất Được chọn 

2 
24R1-

KVMT22 
Nghệ An 

Phan Thế 

Trường 

Lớp 5 trường Tiểu học Phúc 

Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An 

Nguyễn Lâm 

Sâm 

Trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì Được chọn 

3 
24R1-

KVMT25 
Nghệ An 

Nguyễn Anh 

Đức 

Lớp 5D trường Tiểu học Hà 

Huy Tập 2, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Lê Minh 

Quang 

Lớp 5H trường Tiểu học Hà 

Huy Tập 2, TP. Vinh, Nghệ 

An 

Giải Nhì Được chọn 

4 
24R1-

KVMT27 
Nghệ An 

Hoàng Quang 

Huy 

Lớp 5D trường PT THSP 

Đại học Vinh, TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Hữu 

Nguyên 

Lớp 5D trường PT THSP 

Đại học Vinh, TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Giải Nhì Được chọn 

5 
24R1-

KVMT13 
Đà Nẵng 

Trần Ngọc 

Minh Đan 

Lớp 4/4 trường Tiểu học 

Nguyễn Duy Trinh, quận 

Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Lê Hoàng Vy 

Lớp 5/5 trường Tiểu học 

Trần Quang Diệu, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Giải Ba Được chọn 

6 
24R1-

KVMT21 
Hà Tĩnh Mai Đức Ninh 

Lớp 5A3 trường Tiểu học 

Xuân Giang, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Tuấn Tú 

Lớp 5B trường Tiểu học Cổ 

Đạm, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Ba Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

7 
24R1-

KVMT30 
Nghệ An 

Bùi Nguyễn 

Tiến Đạt 

Trường Tiểu học Hà Huy Tập 

2, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

Hồ Thiên 

Minh 

Lớp 5C trường Tiểu học 

Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Giải Ba Được chọn 

8 
24R1-

KVMT43 
Đà Nẵng 

Võ Hoàng 

Thảo Nhi 

Lớp 4/7 trường Tiểu học 

Trần Quang Diệu, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Minh 

Phúc 

Lớp 4 trường Tiểu học - 

THCS và THPT Anh quốc, 

TP. Đà Nẵng 

Giải Ba Được chọn 

9 
24R1-

KVMT44 
Đà Nẵng 

Lê Hoa 

Phương 

Lớp 5/4 trường Tiểu học Bế 

Văn Đàn, TP. Đà Nẵng 
Lê Việt Doanh 

Lớp 5/2 trường Tiểu học Bế 

Văn Đàn, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

10 
24R1-

KVMT26 
Nghệ An 

Hoàng Khánh 

Hưng 

Lớp 5E trường Tiểu học Lê 

Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Gia 

Nguyên 

Lớp 4C trường Tiểu học Lê 

Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

11 
24R1-

KVMT24 
Nghệ An 

Phạm Bá Đỗ 

Khang 

Lớp 4 trường Tiểu học Nghi 

Trường, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An 

Lê Tấn Bảo 
Lớp 1A1 trường Tiểu học 

và THCS Queensland 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

12 
24R1-

KVMT31 
Nghệ An Lê Lam 

Lớp 4A4 trường Tiểu học 

thị trấn Con Cuông, huyện 

Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Khánh 

Lâm 

Lớp 4A1 trường Tiểu học 

thị trấn Con Cuông, huyện 

Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

13 
24R1-

KVMT15 
Đà Nẵng 

Võ Phạm Thảo 

Ngân 

Lớp 5/2 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Đào Nhật 

Khánh Chi 

Lớp 5/2 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

14 
24R1-

KVMT16 
Đà Nẵng 

Thái Nam 

Khánh 

Lớp 5/2 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Tuệ Linh 

Lớp 5/3 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 



13 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

15 
24R1-

KVMT05 
Đà Nẵng 

Nguyễn Gia 

Phước 

Lớp 4/3 trường Tiểu học 

Hoa Lư, quận Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

Trần Hữu 

Thiện 

Lớp 5/3 trường Tiểu học 

Hoa Lư, quận Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

16 
24R1-

KVMT38 
Đà Nẵng 

Nguyễn Văn 

Minh Hưng 

Lớp 5SN trường Saint 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

17 
24R1-

KVMT14 
Đà Nẵng 

Nguyễn Trí 

Nam 

Lớp 5/1 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Trần Đình 

Hưng 

Lớp 5/1 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

18 
24R1-

KVMT46 
Đà Nẵng 

Phạm Viết 

Hoàng 

Lớp 4/10 trường Tiểu học 

Lê Lai, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Vĩnh 

Kỳ 

Lớp 4/9 trường Tiểu học Lý 

Công Uẩn, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

19 
24R1-

KVMT07 
Đà Nẵng Hồ Gia Bảo 

Lớp 5/9 trường Tiểu học 

Phù Đổng, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Nguyễn 

Tuấn Kiệt 

Lớp 5/3 trường Tiểu học 

Phù Đổng, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

20 
24R1-

KVMT41 
Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu 

Quang Minh 

Lớp 5/6 trường Tiểu học 

Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Quang 

Phúc 

Lớp 4/3 trường Tiểu học 

Hòa Phước, quận Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

21 
24R1-

KVMT20 
Đà Nẵng 

Nguyễn Ngọc 

Minh Khang 

Lớp 5/5 trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Lê Thị Vân 

Dung 

Lớp 5/1 trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

22 
24R1-

KVMT45 
Đà Nẵng 

Nguyễn Hồ 

Phương Linh 

Lớp 5/2 trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Phan Trần An 

An 

Lớp 4/6 trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 



14 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

23 
24R1-

KVMT09 
Đà Nẵng 

Trần Nguyễn 

Bảo Khánh 

Lớp 5/1 trường Tiểu học Lê Lai, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Phạm Đăng 

Dương 

Lớp 5/1 trường Tiểu học Lê Lai, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

24 
24R1-

KVMT11 
Đà Nẵng 

Ngô Đức Tuấn 

Kiệt 

Lớp 5/1 trường Tiểu học 

Núi Thành, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Phan Minh Trí 

Lớp 5/1 trường Tiểu học 

Núi Thành, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

25 
24R1-

KVMT37 
Đà Nẵng Lê Khang 

Lớp 5SN trường Saint 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

Giải 

Khuyến 

khích 

 

26 
24R1-

KVMT06 
Đà Nẵng 

Trần Ngọc Vy 

Anh 

Lớp 4/2 trường Tiểu học 

Huỳnh Ngọc Huệ, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Hoàng Anh 

Minh 

Lớp 5/4 trường Tiểu học 

Huỳnh Ngọc Huệ, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

27 
24R1-

KVMT10 
Đà Nẵng Trần Minh Trí 

Lớp 5/5 trường Tiểu học 

Trần Văn Ơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Phan Duy 

Khôi 

Lớp 5/5 trường Tiểu học 

Trần Văn Ơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

28 
24R1-

KVMT39 
Đà Nẵng 

Huỳnh Đắc 

Khôi 

Lớp 4/3 trường Tiểu học 

Hòa Phước, quận Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng 

Lê Đắc Khoa 

Lớp 4/4 trường Tiểu học 

Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

29 
24R1-

KVMT04 
Đà Nẵng 

Hoàng Ngân 

Khánh 

Lớp 4/5 trường Tiểu học 

Trần Cao Vân, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Huỳnh Đình 

Nguyên 

Lớp 4/1 trường Tiểu học 

Trần Cao Vân, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

30 
24R1-

KVMT17 
Đà Nẵng 

Nguyễn Thiên 

Phú 

Lớp 5/6 trường Tiểu học 

Thái Thị Bôi, quận Cẩm Lệ, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Hồng Quân 

Lớp 5/4 trường Tiểu học 

Thái Thị Bôi, quận Cẩm Lệ, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 



15 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

31 
24R1-

KVMT08 
Đà Nẵng 

Dương Minh 

Quân 

Lớp 5/3 trường TH và 

THCS Đức Trí, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Bùi Quang 

Minh Thông 

Lớp 5/2 trường TH và 

THCS Đức Trí, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

32 
24R1-

KVMT32 
Đà Nẵng 

Ninh Quang 

Ngọc 

Lớp 4/1 trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Phan Hoàng 

Long 

Lớp 4/3 trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

 

Danh sách gồm 32 đội thi./. 
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DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG 
Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 236-TB/KHCN ngày 19/11/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

 

Bảng R2: Khối Trung học cơ sở 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

1 
24R2-

KVMT28 
Nghệ An 

Hà Lê Minh 

Thông 

Lớp 7A1 trường THCS 

Trà Lân, huyện Con 

Cuông, tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Đăng 

Quang 

Lớp 6A3 trường THCS 

Trà Lân, huyện Con 

Cuông, tỉnh Nghệ An 

Giải Nhất Được chọn 

2 
24R2-

KVMT49 
Đà Nẵng 

Lê Hữu Hải 

Đăng 

lớp 6/5 trường THCS Chu 

Văn An, quận Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

Bùi Trần Như Ý 

Lớp 6/2 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải Nhì Được chọn 

3 
24R2-

KVMT14 
Đà Nẵng 

Phạm Kiều 

Trang 

Lớp 9 Saint Nicholas, TP. 

Đà Nẵng 

Vũ Tường 

Minh 

Lớp 9 Saint Nicholas, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhì Được chọn 

4 
24R2-

KVMT07 
Đà Nẵng Hồ Gia Khiêm 

Lớp 7/6 trường THCS 

Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Văn Đình 

Toàn 

Lớp 9/6 trường THCS Lý 

Thường Kiệt, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải Nhì Được chọn 

5 
24R2-

KVMT53 
Đà Nẵng 

Nguyễn Thế 

Quân 

Lớp 7A3 trường Tiểu học 

và THCS FPT Đà Nẵng, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Nguyên 

Bảo 

Lớp 7A9 trường Tiểu 

học và THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

Giải Ba Được chọn 

6 
24R2-

KVMT10 
Đà Nẵng 

Lê Phúc 

Khang 

Lớp 6/6 trường THCS Tây 

Sơn, quận Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng 

  Giải Ba Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

7 
24R2-

KVMT37 
Đà Nẵng Lê Huy Khải 

Lớp 6/13 trường THCS 

Huỳnh Thúc Kháng, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Dương Thiệu 

Khang 

Lớp 6/3 trường THCS 

Nguyễn Lương Bằng, quận 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Giải Ba Được chọn 

8 
24R2-

KVMT16 
Đà Nẵng 

Huỳnh Lê 

Minh Tuệ 

Lớp 6 Saint Nicholas, TP. 

Đà Nẵng 
  Giải Ba Được chọn 

9 
24R2-

KVMT26 
Nghệ An Lê Minh Khôi 

Lớp 7 trường THCS Hà 

Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Nguyễn Phúc 

Nguyên 

Lớp 6 trường THCS Hà 

Huy Tập 1, TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

10 
24R2-

KVMT23 
Lâm Đồng 

Dương Viết 

Toàn 

Lớp 6A14 trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Lê Nguyễn 

Minh Khôi 

Lớp 7A3 trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

11 
24R2-

KVMT30 
Nghệ An 

Nguyễn Đình 

Bình 

Lớp 8 trường THCS Hưng 

Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

Hồ Nghĩa Việt 

Anh 

Lớp 8 trường THCS Hưng 

Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

12 
24R2-

KVMT04 
Đà Nẵng 

Trần Minh 

Khang 

Lớp 8/2 trường THCS 

Nguyễn Duy Hiệu, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Võ Phan Xuân 

Hiếu 

Lớp 7/4 trường THCS 

Nguyễn Duy Hiệu, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

13 
24R2-

KVMT24 
Lâm Đồng 

Phùng Phương 

Trang 

Lớp 7A18 trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Diễm Quỳnh 

Lớp 8A3 trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

14 
24R2-

KVMT05 
Đà Nẵng 

Nguyễn Châu 

Thảo Nguyên 

Lớp 9/4 trường THCS 

Nguyễn Trãi, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Châu Quang 

Trí 

Lớp 8/3 trường THCS 

Nguyễn Trãi, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 



18 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

15 
24R2-

KVMT44 
Đà Nẵng 

Phan Nhật 

Bình 

Lớp 6/16 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Phan Nguyên 

Minh 

Lớp 6/16 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

16 
24R2-

KVMT46 
Đà Nẵng 

Huỳnh Bảo 

Nguyên 

Lớp 8 trường TH-THCS-

THPT Olympia, TP. Đà 

Nẵng 

  

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

17 
24R2-

KVMT27 
Nghệ An 

Vương Đình 

Quân 

Lớp 8D trường THCS Quán 

Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

Nguyễn Tuấn 

Hải 

Lớp 8D trường THCS 

Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

18 
24R2-

KVMT52 
Đà Nẵng 

Trịnh Minh 

Anh 

Lớp 6/4 trường THCS Tây 

Sơn, quận Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng 

Đoàn Vĩnh 

Tiến 

Lớp 6/4 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

19 
24R2-

KVMT29 
Nghệ An 

Nguyễn Quốc 

Việt 

Lớp 6 trường THCS Nghi 

Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh 

Nghệ An 

Trần Thục 

Quyên 

Trường THCS Lê Lợi, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

20 
24R2-

KVMT32 
Kon Tum 

Trương Anh 

Tuấn 

Lớp 8C3 trường THCS 

THSP Lý Tự Trọng, tỉnh 

Kon Tum 

Võ Ngọc Đức 

Lớp 8C1 trường THCS 

THSP Lý Tự Trọng, tỉnh 

Kon Tum 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

21 
24R2-

KVMT41 
Đà Nẵng Đoàn Gia Phúc 

Lớp 6/1 trường THCS Chu 

Văn An, quận Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Phúc An 

Lớp 6/1 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

22 
24R2-

KVMT20 
Lâm Đồng 

Lương Đình 

Đăng Khoa 

Lớp 9A1 trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Tùng 

Khoa 

Lớp 9A1 trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 



19 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

23 
24R2-

KVMT13 
Đà Nẵng 

Lê Đình Bảo 

Nam 

Lớp 6/7 trường THCS 

Nguyễn Văn Linh, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Đoàn 

Minh Thư 

Lớp 6/1 trường THCS 

Trần Quý Cáp, TP. Đà 

Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

24 
24R2-

KVMT01 
Đà Nẵng Trần Công Trí 

Lớp 6/7 trường THCS 

Nguyễn Huệ, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Lê Phạm Anh 

Khôi 

Lớp 6/1 trường THCS 

Nguyễn Huệ, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

25 
24R2-

KVMT08 
Đà Nẵng 

Nguyễn Đức 

Nhân 

Lớp 7/13 trường THCS 

Trưng Vương, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Trần Bảo Anh 

Lớp 7/6 trường THCS 

Trưng Vương, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

26 
24R2-

KVMT51 
Đà Nẵng 

Phạm Bảo 

Luân 

Lớp 6/10 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Phước 

Tiến 

Lớp 6/1 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

27 
24R2-

KVMT48 
Đà Nẵng Lê Ngọc Hân 

Lớp 8 trường TH-THCS-

THPT Olympia, TP. Đà 

Nẵng 

Kazuya Ngo 

Komuro Noah 

Lớp 8 trường TH-THCS-

THPT Olympia, TP. Đà 

Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

28 
24R2-

KVMT03 
Đà Nẵng 

Đinh Thanh 

Phong 

Lớp 6/5 trường Tiểu học 

và THCS Đức Trí, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

  

Giải 

Khuyến 

khích 

 

29 
24R2-

KVMT09 
Đà Nẵng 

Nguyễn Hồng 

Phúc 

Lớp 7/13 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Hồng 

Phúc 

Lớp 6/3 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

30 
24R2-

KVMT11 
Đà Nẵng 

Võ Trường 

Huy 

Lớp 6/8 trường THCS 

Nguyễn Văn Linh, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Phạm Minh 

Hoàng 

Lớp 6/5 trường THCS 

Nguyễn Văn Linh, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 



20 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

31 
24R2-

KVMT35 
Đà Nẵng 

Võ Hoàng Bảo 

Nam 

Lớp 7 Quốc tế trường St. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

Giải 

Khuyến 

khích 

 

32 
24R2-

KVMT38 
Đà Nẵng 

Trần Nguyễn 

Anh Khôi 

Lớp 8/2 trường THCS Chu 

Văn An, quận Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 

Thiều Vĩnh 

Cường 

Lớp 9/2 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

 

Danh sách gồm 32 đội thi./. 

 


